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TT Họ và tên 

Số báo 

danh dự 

thi 

THPT 

quốc gia 

Tên trường 

Đại học, Học viện 

Số 

điểm 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thành Phát 22000253 ĐH Y Dược 28.2  

2 Bùi Đăng Anh Vũ 22012534 ĐH Bách Khoa HN 26.95  

3 Kiều Duy Long 22012241 ĐH SPKT HY 25.55  

4 Kiều Thu Huyền 22012155 ĐH Thương Mại 25.4  

5 Phạm Văn Đạt 22012053 Học viện KT Mật mã 25.2  

6 Nguyễn T. Ngọc Ánh 22011981 ĐH Khoa học TN 25.2  

7 Đặng Ngọc Trường Giang 22012076 ĐH Công nghiệp HN 25.2  

8 Nguyễn Thị Hiền Dịu 22012009 ĐH SPKT HY 25.1  

9 Nguyễn T. Diệu Linh 22012212 ĐH Khoa học TN 25  

10 Trần Minh Quang 22012371 HV Bưu chính viễn thông 24.9  

11 Nguyễn Việt Anh 22011952 ĐH SPKTHY 24.75 HCKK 

12 Phan Phương Linh 22012228 ĐH Thương Mại 24.7 XT ĐGNL 

13 Phạm Thị Thúy 22012447 ĐH Bách khoa HN 24.15  

14 Nguyễn Anh Quân 22012374 ĐH SPKT HY 23.35  

15 Nguyễn Thùy Linh 22012218 ĐH Công Đoàn 23.2  

16 Nguyễn Công Khánh 22012181 ĐH Mở 22.35  

17 Bùi Thị Kim Oanh 22012337 ĐH Tài chính – QTKD 21.8  

18 Nguyễn T. Ngọc Anh 22011943 HV Nông Nghiệp VN 20.7  

19 Đặng Hoàng Thắng 22012419 ĐH SPKT HY 20.55  

20 Đặng Quang Tài 22012395 HV Nông Nghiệp VN 21.25  

21 Nguyễn Thị Lan 22012194 HV Nông Nghiệp VN 18.95  

22 Phan Đức Mạnh 22012738 ĐH SPKT HY 17.1  

23 Trần Anh Khoa 22012188 ĐH PHENIKAA 19.9 HCKK 

24 Nguyễn Lê Tiến Mạnh  ĐH SPKT HY  Thiếu GCNĐT 

25 Phan Thanh Thư  HV Tài Chính  Xét học bạ 

26 Nguyễn Thu Hương 22012169 ĐH PCCC 20.5  

27 Lê Quốc Việt  ĐH Thủy Lợi  Thiếu GCNĐT 

28 Phạm Hương Giang  Đại học Ngoại Thương 30.24 XT giải nhất môn 

Toán cấp tỉnh 

29 Phạm Hải Yến  ĐH Ngoại Thương 27.51 XT giải ba môn 

Toán cấp tỉnh 

30 Nguyễn Văn Phúc 22012354 ĐH Điện Lực 23.6 Thiếu GCN 

31 Phan Xuân Trường  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 

32 Nguyễn Văn Tuệ  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 



33 Phan Đức Mạnh  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
34 Đặng Hoàng Thắng  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
35 Trần Quang Vinh  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
36 Phan Thục Lâm Anh  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
37 Trần Thế Sang  ĐH Thể dục thể thao 30.04 Xét tuyển 
38 Nguyễn Đình Phú  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
39 Đỗ Thanh Huyền 22012154 HV Bưu chính viễn thông 19.5 XT ĐGNL 

40 Nguyễn Ngọc Ánh 22011979 HV Bưu chính viễn thông 19.45 XT ĐGNL 

41 Nguyễn Minh Hải  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
42 Nguyễn Việt Anh (vũ xá)  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
43 Phạm Thế Huynh  ĐH SPKT HY  Xét tuyển 
44 Nguyễn Anh Tú  HV Nông nghiệp VN  Xét tuyển 
45 Trần Quang Minh  HV Bưu chính viễn thông  Xét tuyển 
46 Đặng Văn Hiếu  Đại học mỏ địa chất  Xét tuyển 
47 Đặng Xuân Trường  ĐH công đoàn  Xét tuyển 
48 Nguyễn Tuấn Văn Vũ  ĐH Tài chính ngân hàng  Xét tuyển 

Trong số các em trúng tuyển đề nghị khen thưởng riêng 02 em có hoàn cảnh khó khăn 

là em Nguyễn Việt Anh – hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Mão Chinh và em Trần Anh 

Khoa – hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (bố bị tàn tật) thôn Dương Xá. 
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Kiều Thị Phượng 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Thị Hồng Phượng 
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